
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ HOẰNG CHÂU Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Từ ngày 19/01/2026 đến ngày 24/01/2026) 

 

STT 
Mã hồ 

sơ 
Nội dung hồ sơ 

Họ tên chủ 

hồ sơ 

Địa chỉ chủ 

hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm Ngày 

nhận kết 

quả 

Người 

nhận 

hồ sơ 
Nhận hồ sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

1 H56.142-

260119-

0002 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 

LÊ THỊ 

THỦY 

Thôn Ngọc 

Long, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0987769897 19/01/2026 

08:32:16 

22/01/2026 

08:31:59 

19/01/2026 

13:59:54 

Lê 

Văn Ý 

2 H56.142-

260119-

0003 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

ĐỖ 

KHÁNH 

HUYỀN 

THÔN Ngọc 

Long, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0328831379 19/01/2026 

08:53:44 

20/01/2026 

08:52:59 

19/01/2026 

14:18:17 

Lê 

Văn Ý 

3 H56.142-

260119-

0006 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

LƯỜNG 

NGỌC 

CHINH 

thôn phượng 

ngô 2, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0363163292 19/01/2026 

08:53:54 

20/01/2026 

08:52:59 

19/01/2026 

14:18:17 

Lê 

Văn Ý 

4 H56.142-

260119-

0007 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ CỞI 

thôn châu lộc, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0363163292 19/01/2026 

08:54:00 

20/01/2026 

08:54:00 

19/01/2026 

14:18:17 

Lê 

Văn Ý 

5 H56.142-

260119-

0013 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

LƯỜNG 

QUỐC 

TRƯỜNG 

Thôn Phượng 

Ngô 1, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0915708590 19/01/2026 

09:36:45 

20/01/2026 

09:35:59 

19/01/2026 

14:18:16 

Lê 

Văn Ý 

6 H56.142-

260119-

0014 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

CAO VĂN 

THUẬN 

THÔN 

NGHĨA PHÚ, 

Xã Hoằng 

0345259938 19/01/2026 

09:37:07 

20/01/2026 

09:37:00 

19/01/2026 

14:18:16 

Lê 

Văn Ý 



Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

7 H56.142-

260119-

0019 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 

TRẦN THỊ 

NGÁT 

THÔN 

NGHĨA PHÚ, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0963418275 19/01/2026 

09:54:01 

22/01/2026 

09:54:00 

19/01/2026 

17:42:56 

Lê 

Văn Ý 

8 H56.142-

260119-

0017 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

LƯỜNG 

THỊ HỢI 

THÔN 

NGHĨA LẬP, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0335645839 19/01/2026 

10:27:24 

22/01/2026 

10:26:59 

21/01/2026 

10:17:58 

Lê 

Văn 

Hạ 

9 H56.142-

260119-

0023 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

TRỊNH 

VĂN 

TÍNH 

Thôn Hồng 

Nhuệ 2, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0962392789 19/01/2026 

10:27:40 

22/01/2026 

10:26:59 

21/01/2026 

10:17:38 

Lê 

Văn 

Hạ 

10 H56.142-

260119-

0001 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ 

THÚY 

THÔN ĐÌNH 

LONG, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0974941892 19/01/2026 

10:35:54 

20/01/2026 

10:35:00 

19/01/2026 

16:21:15 

Trần 

Thị 

Vân 

11 H56.142-

260119-

0004 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

ĐỖ 

KHÁNH 

HUYỀN 

THÔN 

NGỌC 

LONG, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0328831379 19/01/2026 

10:35:57 

20/01/2026 

10:35:00 

19/01/2026 

16:21:12 

Trần 

Thị 

Vân 



thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

12 H56.142-

260119-

0008 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

THANH 

TÙNG 

THÔN TIẾN 

ĐỨC, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0367456078 19/01/2026 

10:35:57 

20/01/2026 

10:35:00 

19/01/2026 

16:21:07 

Trần 

Thị 

Vân 

13 H56.142-

260119-

0010 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ ĐẠI 

VƯỢNG 

THÔN 8, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0896411186 19/01/2026 

10:35:58 

20/01/2026 

10:35:00 

19/01/2026 

16:21:03 

Trần 

Thị 

Vân 

14 H56.142-

260119-

0011 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

NGÔ THỊ 

THẢO 

THÔN 

GIANG HẢI, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0328831379 19/01/2026 

10:35:58 

20/01/2026 

10:35:00 

19/01/2026 

16:20:59 

Trần 

Thị 

Vân 



15 H56.142-

260119-

0012 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

PHẠM 

THỊ ĐỊNH 

THÔN 

NGỌC 

LONG, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0328831379 19/01/2026 

10:35:58 

20/01/2026 

10:35:00 

19/01/2026 

16:20:55 

Trần 

Thị 

Vân 

16 H56.142-

260119-

0020 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

TRẦN THỊ 

THU 

0844509946, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0844509946 19/01/2026 

10:35:58 

20/01/2026 

10:35:00 

19/01/2026 

16:20:51 

Trần 

Thị 

Vân 

17 H56.142-

260119-

0021 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

VĂN 

NHIỆM 

Thôn Nghĩa 

Lập, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0974941892 19/01/2026 

10:35:58 

20/01/2026 

10:35:00 

19/01/2026 

16:20:47 

Trần 

Thị 

Vân 

18 H56.142-

260119-

0025 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 

LƯƠNG 

NGỌC 

VINH 

THÔN BẮC 

HỘI TRIỀU, 

Xã Hoằng 

0967528837 19/01/2026 

13:37:50 

22/01/2026 

13:37:00 

19/01/2026 

17:42:56 

Lê 

Văn Ý 



Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

19 H56.142-

260119-

0024 

Thủ tục thay đổi, cải chính, 

bổ sung thông tin hộ tịch, 

xác định lại dân tộc 

HOÀNG 

VĂN 

BÌNH 

Thôn Hoàng 

Trì 2, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0898944529 19/01/2026 

13:38:00 

22/01/2026 

13:37:59 

19/01/2026 

17:42:56 

Lê 

Văn Ý 

20 H56.142-

260119-

0026 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

CAO VĂN 

THUẬT 

thôn bắc hội 

triều, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0985102505 19/01/2026 

14:26:12 

20/01/2026 

14:26:00 

20/01/2026 

08:07:57 

Lê 

Văn Ý 

21 H56.142-

260119-

0027 

Thủ tục đăng ký khai tử 

(G22.99.10-260119-1368) 

Lường Văn 

Lưu 

Thôn Nghĩa 

Lập 

0966152187 19/01/2026 

14:31:51 

19/01/2026 

17:00:00 

20/01/2026 

07:56:14 

Lê 

Văn Ý 

22 H56.142-

260119-

0028 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

LƯỜNG 

VĂN LƯU 

Thôn Nghĩa 

Lập, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0966152187 19/01/2026 

14:54:14 

20/01/2026 

14:54:00 

19/01/2026 

17:42:56 

Lê 

Văn Ý 

23 H56.142-

260119-

0030 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có sai 

sót 

Lê Thi Len 

(Lê Công 

Thành) 

Thôn Gia 

Hoà, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0979069236 19/01/2026 

15:23:43 

29/01/2026 

15:22:59 

  Cao 

Thạch 

Bình 

24 H56.142-

260119-

0029 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

THỊ BÌNH 

THÔN 

NGỌC 

LONG, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0966787300 19/01/2026 

15:34:40 

20/01/2026 

15:33:59 

20/01/2026 

08:13:02 

Trần 

Thị 

Vân 



25 H56.142-

260119-

0032 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

TRẦN THỊ 

THỦY 

THÔN TIẾN 

ĐỨC, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0386483904 19/01/2026 

15:34:40 

20/01/2026 

15:33:59 

20/01/2026 

08:12:59 

Trần 

Thị 

Vân 

26 H56.142-

260119-

0033 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ DUY 

GIA 

KHIÊM 

THÔN 

CHUNG 

SƠN, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0386483904 19/01/2026 

15:34:40 

20/01/2026 

15:33:59 

20/01/2026 

08:12:52 

Trần 

Thị 

Vân 

27 H56.142-

260119-

0034 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

LƯỜNG 

VĂN HỮU 

Thôn phục 

Lễ, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0981599936 19/01/2026 

15:34:40 

20/01/2026 

15:33:59 

20/01/2026 

08:12:34 

Trần 

Thị 

Vân 

28 H56.142-

260119-

0035 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

TRẦN THỊ 

THỦY 

Tiến Đức, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0865418767 19/01/2026 

15:40:07 

20/01/2026 

15:39:59 

20/01/2026 

08:07:57 

Lê 

Văn Ý 



29 H56.142-

260119-

0005 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

TRẦN 

VĂN 

MINH 

THÔN ĐÌNH 

SEN, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0374056295 19/01/2026 

15:40:42 

20/01/2026 

17:00:00 

19/01/2026 

16:21:32 

Trần 

Thị 

Vân 

30 H56.142-

260119-

0009 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

TRẦN THỊ 

ĐÀO 

THÔN 

HOÀNG TRÌ 

1, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0979398250 19/01/2026 

15:40:43 

20/01/2026 

17:00:00 

20/01/2026 

07:56:15 

Trần 

Thị 

Vân 

31 H56.142-

260119-

0015 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

NGUYỄN 

CHÍ LINH 

ĐÌNH SEN, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0906213018 19/01/2026 

15:40:43 

20/01/2026 

17:00:00 

20/01/2026 

07:56:15 

Trần 

Thị 

Vân 

32 H56.142-

260119-

0016 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

NGUYỄN 

CHÍ LINH 

ĐÌNH SEN, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0906213018 19/01/2026 

15:40:43 

20/01/2026 

17:00:00 

20/01/2026 

07:56:15 

Trần 

Thị 

Vân 

33 H56.142-

260119-

0018 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

NGUYỄN 

THỊ CÚC 

thôn Hoàng 

Trì 1, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0387484994 19/01/2026 

15:40:43 

20/01/2026 

17:00:00 

20/01/2026 

07:56:15 

Trần 

Thị 

Vân 



34 H56.142-

260119-

0022 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

NGUYỄN 

CHÍ LINH 

ĐÌNH SEN, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0906213018 19/01/2026 

15:40:43 

20/01/2026 

17:00:00 

19/01/2026 

16:21:32 

Trần 

Thị 

Vân 

35 H56.142-

260119-

0031 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

NGUYỄN 

THỊ 

NHUNG 

Thôn Hải 

Phúc 1, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0386483904 19/01/2026 

15:40:44 

20/01/2026 

17:00:00 

19/01/2026 

16:21:31 

Trần 

Thị 

Vân 

36 H56.142-

260119-

0037 

Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-

260119-5089) 

TRƯƠNG 

GIA TUỆ 

Châu Phong 0987695428 19/01/2026 

15:53:33 

20/01/2026 

17:00:00 

20/01/2026 

07:56:15 

Lê 

Văn Ý 

37 H56.142-

260119-

0036 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

TRƯƠNG 

GIA TUỆ 

thôn châu 

phong, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0987695428 19/01/2026 

15:53:40 

20/01/2026 

15:52:59 

20/01/2026 

08:07:57 

Lê 

Văn Ý 

38 H56.142-

260119-

0038 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

QUANG 

HẬU 

THÔN TIẾN 

ĐỨC, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0865418767 19/01/2026 

15:54:15 

20/01/2026 

15:54:00 

20/01/2026 

08:07:57 

Lê 

Văn Ý 

39 H56.142-

260119-

0039 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

NGUYỄN 

KHẮC 

ĐÌNH 

THÔN 

HỒNG 

NHUỆ 1, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0387724255 19/01/2026 

16:05:35 

20/01/2026 

16:04:59 

20/01/2026 

08:11:47 

Trần 

Thị 

Vân 



quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

40 H56.142-

260119-

0040 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ 

TÌNH 

Thôn Ngọc 

Long, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0964600081 19/01/2026 

16:15:42 

20/01/2026 

16:15:00 

20/01/2026 

08:11:41 

Trần 

Thị 

Vân 

41 H56.142-

260119-

0041 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

THỊ MINH 

Phượng Khê, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0964600081 19/01/2026 

16:19:56 

20/01/2026 

16:18:59 

20/01/2026 

08:11:37 

Trần 

Thị 

Vân 

42 H56.142-

260119-

0042 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

LÊ 

NGUYỄN 

TUỆ NHI 

thôn phượng 

ngô 1, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0393761390 19/01/2026 

20:20:37 

21/01/2026 

07:00:00 

21/01/2026 

08:35:05 

Lê 

Văn Ý 

43 H56.142-

260119-

0043 

Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-

260119-5880) 

LÊ 

NGUYỄN 

TUỆ NHI 

Thôn Phượng 

Ngô 1 

0393761390 19/01/2026 

20:20:44 

20/01/2026 

17:00:00 

20/01/2026 

10:43:30 

Lê 

Văn Ý 



44 H56.142-

260119-

0044 

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh 

HOÀNG 

XUÂN 

CHIẾN 

Thôn Hải 

Phúc 1, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0329473034 19/01/2026 

20:28:52 

27/01/2026 

07:00:00 

21/01/2026 

08:35:05 

Lê 

Văn Ý 

45 H56.142-

260120-

0002 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

HOÀNG 

HÀ MY 

THÔN BẮC 

HỘI TRIỀU, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0868917136 20/01/2026 

08:22:59 

21/01/2026 

08:22:00 

21/01/2026 

08:35:05 

Lê 

Văn Ý 

46 H56.142-

260120-

0004 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

NGUYỄN 

THỊ THỦY 

Thôn Hồng 

Nhuệ 2, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0398203502 20/01/2026 

08:31:36 

20/01/2026 

17:00:00 

20/01/2026 

09:52:16 

Trần 

Thị 

Vân 

47 H56.142-

260120-

0011 

Thủ tục đăng ký khai tử 

(G22.99.10-260120-0221) 

LÊ VĂN 

TUẤN 

thôn Gia Hòa 0342837958 20/01/2026 

08:55:05 

20/01/2026 

17:00:00 

20/01/2026 

10:30:19 

Lê 

Văn Ý 

48 H56.142-

260120-

0010 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

LÊ VĂN 

TUẤN 

thôn gia hòa, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0342837958 20/01/2026 

08:55:12 

21/01/2026 

08:54:59 

21/01/2026 

08:35:05 

Lê 

Văn Ý 

49 H56.142-

260120-

0009 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

HOÀNG 

VĂN 

BÌNH 

Thôn Hoàng 

Trì 2, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0898944529 20/01/2026 

08:55:44 

21/01/2026 

08:54:59 

21/01/2026 

08:35:05 

Lê 

Văn Ý 

50 H56.142-

260120-

0012 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

TRẦN THỊ 

THẢO 

CHUNG 

SƠN, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0988466847 20/01/2026 

08:56:09 

21/01/2026 

08:56:00 

21/01/2026 

08:35:04 

Lê 

Văn Ý 

51 H56.142-

260120-

0003 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

NGUYỄN 

THỊ THỦY 

Thôn Hồng 

Nhuệ 2, Xã 

Hoằng Châu, 

0398203502 20/01/2026 

09:00:26 

21/01/2026 

09:00:00 

21/01/2026 

08:20:36 

Trần 

Thị 

Vân 



quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

52 H56.142-

260120-

0005 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

CAO THỊ 

PHƯƠNG 

NGỌC 

THÔN 

PHONG MỸ, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0966787300 20/01/2026 

09:00:27 

21/01/2026 

09:00:00 

21/01/2026 

08:20:33 

Trần 

Thị 

Vân 

53 H56.142-

260120-

0006 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ 

NGÂN 

THÔN 

HỒNG 

NHUỆ 1, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0966787300 20/01/2026 

09:00:27 

21/01/2026 

09:00:00 

21/01/2026 

08:20:29 

Trần 

Thị 

Vân 

54 H56.142-

260120-

0008 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

NGUYỄN 

THỊ 

THANH 

THÔN  

HỒNG 

NHUỆ 2, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0345641906 20/01/2026 

09:00:27 

21/01/2026 

09:00:00 

21/01/2026 

08:20:23 

Trần 

Thị 

Vân 



quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

55 H56.142-

260120-

0013 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

THỊ THÚY 

THÔN 

PHƯỢNG 

NGÔ 1, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0988466847 20/01/2026 

09:00:28 

21/01/2026 

09:00:00 

20/01/2026 

10:28:19 

Trần 

Thị 

Vân 

56 H56.142-

260120-

0014 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ DUY 

BA 

THÔN 

PHƯỢNG 

NGÔ 1, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0988466847 20/01/2026 

09:00:28 

21/01/2026 

09:00:00 

20/01/2026 

10:28:15 

Trần 

Thị 

Vân 

57 H56.142-

260120-

0015 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ DUY 

BA 

THÔN 

PHƯỢNG 

NGÔ 1, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0988466847 20/01/2026 

09:00:28 

21/01/2026 

09:00:00 

20/01/2026 

10:28:48 

Trần 

Thị 

Vân 



58 H56.142-

260120-

0007 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

NGUYỄN 

THỊ MINH 

Thôn Phượng 

Khê, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0398203502 20/01/2026 

09:03:03 

20/01/2026 

17:00:00 

20/01/2026 

09:52:16 

Trần 

Thị 

Vân 

59 H56.142-

260120-

0001 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

CAO THỊ 

LÂM 

Châu Triều, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0838609383 20/01/2026 

09:33:51 

23/01/2026 

09:33:00 

22/01/2026 

16:31:36 

Lê 

Văn 

Hạ 

60 H56.142-

260120-

0016 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

LÊ THỊ 

ĐÀO 

thôn Gia Hòa, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0989554390 20/01/2026 

09:34:01 

23/01/2026 

09:33:59 

22/01/2026 

16:32:07 

Lê 

Văn 

Hạ 

61 H56.142-

260120-

0021 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ 

NHỊP 

Bắc hội triều, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0398203502 20/01/2026 

09:51:17 

21/01/2026 

09:50:59 

20/01/2026 

10:28:10 

Trần 

Thị 

Vân 

62 H56.142-

260120-

0023 

Thủ tục đăng ký khai tử 

(G22.99.10-260120-0583) 

NGUYỄN 

VĂN 

DŨNG 

Thôn Châu 

Triều 

0977795964 20/01/2026 

09:53:20 

20/01/2026 

17:00:00 

21/01/2026 

08:02:25 

Lê 

Văn Ý 

63 H56.142-

260120-

0022 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

VĂN 

DŨNG 

Châu Triều, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0977795966 20/01/2026 

09:53:27 

21/01/2026 

09:52:59 

21/01/2026 

08:35:04 

Lê 

Văn Ý 

64 H56.142-

260120-

0024 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

LÊ THỊ 

HƯƠNG 

Thôn Nghĩa 

Phú, Xã 

Hoằng Châu, 

0357358385 20/01/2026 

10:42:14 

20/01/2026 

17:00:00 

20/01/2026 

11:22:31 

Trần 

Thị 

Vân 



trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

65 H56.142-

260120-

0025 

Thủ tục đăng ký khai tử PHẠM 

VĂN 

DIỄN 

thôn hải phúc 

2, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0346351006 20/01/2026 

11:02:08 

23/01/2026 

11:01:59 

20/01/2026 

20:06:09 

Lê 

Văn Ý 

66 H56.142-

260120-

0028 

Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt 

động điểm cung cấp dịch 

vụ trò chơi điện tử công 

cộng 

ĐỖ VĂN 

THUẤN 

Thôn Hải 

Phúc 1, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0978380792 20/01/2026 

14:23:44 

04/02/2026 

14:22:59 

27/01/2026 

07:46:06 

Đỗ 

Thị 

Hạnh 

67 H56.142-

260120-

0029 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ LÂN 

thôn ngọc 

long, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0378465172 20/01/2026 

14:27:48 

21/01/2026 

14:26:59 

21/01/2026 

08:35:04 

Lê 

Văn Ý 

68 H56.142-

260120-

0030 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ 

PHONG 

PHÁT 

Thôn Gia 

Hòa, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0327205512 20/01/2026 

14:56:11 

21/01/2026 

14:56:00 

21/01/2026 

08:20:18 

Trần 

Thị 

Vân 

69 H56.142-

260120-

0031 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

BÙI 

NGỌC 

ĐẠT 

hOÀNG TRÌ 

2, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0898944529 20/01/2026 

14:56:14 

21/01/2026 

14:56:00 

21/01/2026 

08:20:13 

Trần 

Thị 

Vân 



thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

70 H56.142-

260120-

0032 

Thủ tục thay đổi, cải chính, 

bổ sung thông tin hộ tịch, 

xác định lại dân tộc 

LÊ THỊ 

LƯU 

Số 6 Đường 

Số 14 Cư Xá 

Chu Văn An, 

Phường Bàn 

Cờ, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

03838551099 20/01/2026 

15:07:37 

23/01/2026 

15:07:00 

20/01/2026 

20:06:09 

Lê 

Văn Ý 

71 H56.142-

260120-

0033 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

VĂN 

CÔNG 

Châu Triều, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0971421123 20/01/2026 

15:09:15 

21/01/2026 

15:09:00 

21/01/2026 

08:35:04 

Lê 

Văn Ý 

72 H56.142-

260120-

0034 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

Nguyễn 

Thị Hường 

Thôn Nam 

Hạc, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0944259406 20/01/2026 

15:16:19 

21/01/2026 

15:16:00 

21/01/2026 

08:20:11 

Trần 

Thị 

Vân 

73 H56.142-

260120-

0038 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ 

NHUNG 

Thôn Giang 

Hải, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0985657293 20/01/2026 

15:49:28 

21/01/2026 

15:48:59 

21/01/2026 

08:20:05 

Trần 

Thị 

Vân 



74 H56.142-

260121-

0001 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 

LÊ VĂN 

BÌNH 

THÔN ĐÌNH 

SEN, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0987272541 21/01/2026 

08:23:25 

26/01/2026 

08:22:59 

21/01/2026 

14:44:08 

Lê 

Văn Ý 

75 H56.142-

260121-

0002 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

TRỌNG 

THỦY 

THÔN 

NGỌC 

LONG, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0969498981 21/01/2026 

08:23:51 

22/01/2026 

08:22:59 

21/01/2026 

10:25:28 

Trần 

Thị 

Vân 

76 H56.142-

260120-

0039 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

LƯỜNG 

THỊ 

TRUNG 

THÔN PHỤC 

LỄ, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0378454274 21/01/2026 

08:39:16 

22/01/2026 

08:39:00 

21/01/2026 

15:39:20 

Lê 

Văn Ý 

77 H56.142-

260120-

0027 

Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ VĂN 

THÀNH 

Thôn Phượng 

Ngô 1, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0971557983 21/01/2026 

08:43:24 

28/01/2026 

08:43:00 

22/01/2026 

14:31:26 

Lê 

Văn Ý 

78 H56.142-

260121-

0004 

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh 

TRẦN 

ĐỨC 

THẢO 

Phú Quang, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0977994842 21/01/2026 

09:08:25 

28/01/2026 

09:07:59 

21/01/2026 

15:39:19 

Lê 

Văn Ý 

79 H56.142-

260121-

0010 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

CHU HỮU 

LẠC 

THÔN 

NGHĨA LẬP, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0862886448 21/01/2026 

09:31:45 

22/01/2026 

09:31:00 

21/01/2026 

15:39:19 

Lê 

Văn Ý 

80 H56.142-

260121-

0008 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ TĨNH 

THÔN 

NGHĨA LẬP, 

Xã Hoằng 

0975350728 21/01/2026 

09:31:52 

22/01/2026 

09:31:00 

21/01/2026 

15:39:19 

Lê 

Văn Ý 



Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

81 H56.142-

260121-

0007 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

CHU VĂN 

THƠM 

THÔN 

NGHĨA LẬP, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0975350728 21/01/2026 

09:32:00 

22/01/2026 

09:31:59 

21/01/2026 

15:39:19 

Lê 

Văn Ý 

82 H56.142-

260121-

0005 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

ĐỖ VĂN 

TRÍ 

THÔN HẢI 

PHÚC 1, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0868256979 21/01/2026 

09:42:30 

22/01/2026 

09:41:59 

21/01/2026 

10:25:11 

Trần 

Thị 

Vân 

83 H56.142-

260121-

0006 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ VĂN 

HỒI 

THÔN 

HỒNG 

NHUỆ 1, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0966787300 21/01/2026 

09:42:31 

22/01/2026 

09:41:59 

21/01/2026 

10:25:01 

Trần 

Thị 

Vân 

84 H56.142-

260121-

0009 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

ĐỖ VĂN 

LÂM 

Thôn hải phúc 

2, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0373165585 21/01/2026 

09:42:31 

22/01/2026 

09:41:59 

21/01/2026 

10:24:57 

Trần 

Thị 

Vân 



kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

85 H56.142-

260121-

0011 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

CHU THẾ 

LỢI 

THÔN 

NGHĨA LẬP, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0862886448 21/01/2026 

09:42:31 

22/01/2026 

09:41:59 

21/01/2026 

10:24:51 

Trần 

Thị 

Vân 

86 H56.142-

260121-

0015 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

LƯƠNG 

KẾ HUY 

THÔN 

PHƯỢNG 

NGÔ 1, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0968508191 21/01/2026 

09:55:51 

22/01/2026 

09:54:59 

21/01/2026 

10:24:46 

Trần 

Thị 

Vân 

87 H56.142-

260121-

0014 

Thủ tục đăng ký khai tử LÊ THỊ 

BƯỚM 

thôn hồng 

nhuệ 1, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0913653688 21/01/2026 

09:59:27 

26/01/2026 

09:58:59 

21/01/2026 

14:44:08 

Lê 

Văn Ý 

88 H56.142-

260121-

0013 

Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN 

HỮU KỆ 

thôn hồng 

nhuệ 1, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0913653688 21/01/2026 

10:00:14 

26/01/2026 

10:00:00 

21/01/2026 

14:44:08 

Lê 

Văn Ý 



89 H56.142-

260121-

0018 

Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN 

BÁ 

THIẾM 

thôn hồng 

nhuệ 1, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0913653688 21/01/2026 

10:01:00 

26/01/2026 

10:01:00 

21/01/2026 

14:44:08 

Lê 

Văn Ý 

90 H56.142-

260121-

0012 

Thủ tục đăng ký khai tử LÊ THỊ 

CONG 

thôn hồng 

nhuệ 1, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0913653688 21/01/2026 

10:01:25 

26/01/2026 

10:01:00 

21/01/2026 

14:44:08 

Lê 

Văn Ý 

91 H56.142-

260121-

0016 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

LƯƠNG 

KẾ HUY 

THÔN 

PHƯỢNG 

NGÔ 1, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0968508191 21/01/2026 

10:11:12 

21/01/2026 

17:00:00 

21/01/2026 

11:10:13 

Trần 

Thị 

Vân 

92 H56.142-

260121-

0020 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

NGUYỄN 

BÁ THÍCH 

52/137 

Nguyễn Chí 

Thanh, 

Phường Hàm 

Rồng, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0913653688 21/01/2026 

10:11:12 

21/01/2026 

17:00:00 

21/01/2026 

11:10:13 

Trần 

Thị 

Vân 

93 H56.142-

260121-

0019 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn 

liền với đất, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất lần đầu đối 

với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư, người 

gốc Việt Nam định cư ở 

nước ngoài 

Lê Duy Lý thôn Chung 

Sơn, xã 

Hoằng Châu, 

tỉnh Thanh 

Hoá, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0966542810 21/01/2026 

14:17:55 

25/02/2026 

14:16:59 

  Cao 

Thạch 

Bình 

94 H56.142-

260121-

0017 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn 

liền với đất, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản 

Lê Duy 

Sáu 

thôn Phượng 

Ngô 2, xã 

Hoằng Châu, 

tỉnh Thanh 

0966542810 21/01/2026 

14:18:19 

25/02/2026 

14:18:00 

  Cao 

Thạch 

Bình 



gắn liền với đất lần đầu đối 

với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư, người 

gốc Việt Nam định cư ở 

nước ngoài 

Hoá, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

95 H56.142-

260121-

0021 

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh 

LÊ XUÂN 

TẠI 

SỐ NHÀ 

66,TỔ 5, 

ĐƯỜNG LÊ 

CHÍ TRỰC, 

Phường Bỉm 

Sơn, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0974124965 21/01/2026 

14:30:35 

28/01/2026 

14:30:00 

22/01/2026 

14:18:18 

Lê 

Văn Ý 

96 H56.142-

260121-

0022 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

VĂN 

CÔNG 

Châu Triều, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0971421123 21/01/2026 

14:38:31 

22/01/2026 

14:37:59 

21/01/2026 

16:14:11 

Trần 

Thị 

Vân 

97 H56.142-

260121-

0023 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ 

THỦY 

Thôn Bắc Hội 

Triều, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0969374869 21/01/2026 

14:38:31 

22/01/2026 

14:37:59 

21/01/2026 

16:14:08 

Trần 

Thị 

Vân 

98 H56.142-

260121-

0025 

Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

TRỊNH TÚ 

VY 

THÔN 

PHƯỢNG 

NGÔ 1 

0965359865 21/01/2026 

15:04:43 

22/01/2026 

17:00:00 

22/01/2026 

08:03:28 

Lê 

Văn Ý 



bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-

260121-0524) 

99 H56.142-

260121-

0026 

Thủ tục đăng ký khai tử 

(G22.99.10-260121-0132) 

NGUYỄN 

THỊ 

KHÓA 

thôn châu 

triều 

0986561936 21/01/2026 

15:04:51 

22/01/2026 

17:00:00 

22/01/2026 

08:03:28 

Lê 

Văn Ý 

100 H56.142-

260121-

0027 

Thủ tục đăng ký khai tử 

(G22.99.10-260121-0057) 

NGUYỄN 

THỊ GẤM 

Thôn Tiến 

Thắng 

0862886448 21/01/2026 

15:05:01 

22/01/2026 

17:00:00 

22/01/2026 

08:03:28 

Lê 

Văn Ý 

101 H56.142-

260121-

0030 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 

HOÀNG 

VĂN 

DŨNG 

Thôn Hải 

Phúc 2, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0329473031 21/01/2026 

15:08:46 

26/01/2026 

15:07:59 

22/01/2026 

14:11:40 

Lê 

Văn Ý 

102 H56.142-

260121-

0029 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ VĂN 

TÌNH 

THÔN 

NGỌC 

LONG, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0978941565 21/01/2026 

15:26:14 

22/01/2026 

15:26:00 

21/01/2026 

16:14:04 

Trần 

Thị 

Vân 

103 H56.142-

260121-

0031 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

BÙI VĂN 

QUÝ 

Thôn Hoàng 

Trì 2, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0978941565 21/01/2026 

15:26:14 

22/01/2026 

15:26:00 

21/01/2026 

16:14:01 

Trần 

Thị 

Vân 



104 H56.142-

260121-

0024 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

LÊ THỊ 

THỦY 

Thôn Bắc Hội 

Triều, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0969374869 21/01/2026 

15:35:38 

22/01/2026 

17:00:00 

22/01/2026 

07:50:58 

Trần 

Thị 

Vân 

105 H56.142-

260120-

0037 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN  

THỊ 

KHÓA 

thôn Châu 

Triều, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0986561936 21/01/2026 

15:37:44 

22/01/2026 

15:37:00 

22/01/2026 

14:11:40 

Lê 

Văn Ý 

106 H56.142-

260121-

0032 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ GẤM 

THÔN TIẾN 

THẮNG, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0862886448 21/01/2026 

15:37:57 

22/01/2026 

15:37:00 

22/01/2026 

14:18:17 

Lê 

Văn Ý 

107 H56.142-

260121-

0033 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 

NGUYỄN 

THỊ 

THẠNH 

Thôn Châu 

Lộc, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0989062398 21/01/2026 

15:38:47 

26/01/2026 

15:37:59 

22/01/2026 

14:11:40 

Lê 

Văn Ý 

108 H56.142-

260121-

0035 

Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-

260121-3805) 

NGUYỄN 

MINH 

ANH 

thôn Hoàng 

Trì 1 

0363610369 21/01/2026 

16:00:06 

22/01/2026 

17:00:00 

22/01/2026 

08:03:28 

Lê 

Văn Ý 

109 H56.142-

260121-

0037 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

TRỊNH TÚ 

VY 

THÔN 

PHƯỢNG 

NGÔ 1, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0956359865 21/01/2026 

16:00:15 

22/01/2026 

16:00:00 

22/01/2026 

14:18:17 

Lê 

Văn Ý 

110 H56.142-

260121-

0036 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

MINH 

ANH 

Thôn Hoàng 

Trì 1, Xã 

Hoằng Châu, 

0363610369 21/01/2026 

16:00:22 

22/01/2026 

16:00:00 

22/01/2026 

14:18:17 

Lê 

Văn Ý 



Tỉnh Thanh 

Hóa 

111 H56.142-

260121-

0034 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

LƯỜNG 

VĂN 

TRUYỀN 

THÔN 

HỒNG 

NHUỆ 1, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0966787300 21/01/2026 

16:09:54 

22/01/2026 

16:08:59 

22/01/2026 

11:19:37 

Trần 

Thị 

Vân 

112 H56.142-

260121-

0039 

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh 

NGUYỄN 

VĂN LỘC 

Thôn Hồng 

Nhuệ 2, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0918898749 21/01/2026 

16:14:39 

28/01/2026 

16:14:00 

22/01/2026 

16:13:13 

Lê 

Văn Ý 

113 H56.142-

260121-

0038 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

CHU VĂN 

HÙNG 

THÔN 

NGHĨA LẬP, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0937403456 21/01/2026 

16:14:48 

22/01/2026 

16:14:00 

22/01/2026 

14:18:17 

Lê 

Văn Ý 

114 H56.142-

260122-

0002 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

NGUYỄN 

THỊ MINH 

THÔN 

PHƯỢNG 

KHÊ, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0398203502 22/01/2026 

07:51:20 

22/01/2026 

17:00:00 

22/01/2026 

11:19:51 

Trần 

Thị 

Vân 

115 H56.142-

260122-

0001 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

NGUYỄN 

THỊ MINH 

THÔN 

PHƯỢNG 

KHÊ, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0398203502 22/01/2026 

08:02:19 

23/01/2026 

08:01:59 

22/01/2026 

11:19:30 

Trần 

Thị 

Vân 



quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

116 H56.142-

260122-

0003 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ XUÂN 

TẠI 

THÔN NAM 

HỘI TRIỀU, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0398203502 22/01/2026 

08:22:25 

23/01/2026 

08:22:00 

22/01/2026 

11:19:26 

Trần 

Thị 

Vân 

117 H56.142-

260122-

0004 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

LƯƠNG 

KẾ QUÝ 

THÔN 

PHƯỢNG 

NGÔ 1, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0398203502 22/01/2026 

08:22:53 

22/01/2026 

17:00:00 

22/01/2026 

11:19:51 

Trần 

Thị 

Vân 

118 H56.142-

260122-

0005 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai TỬ 

TRƯƠNG 

THỊ 

CHIÊN 

THÔN BẮC 

HỘI TRIỀU, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0377469824 22/01/2026 

08:42:59 

23/01/2026 

08:41:59 

22/01/2026 

14:18:17 

Lê 

Văn Ý 

119 H56.142-

260122-

0008 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

LÊ THỊ 

DUNG 

THÔN PHỤC 

LỄ, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0398203502 22/01/2026 

08:51:08 

23/01/2026 

08:50:59 

22/01/2026 

11:19:22 

Trần 

Thị 

Vân 



thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

120 H56.142-

260122-

0006 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

NGUYỄN 

THỊ 

LOAN 

THÔN 

NGỌC 

LONG, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0326468902 22/01/2026 

08:51:42 

22/01/2026 

17:00:00 

22/01/2026 

11:19:51 

Trần 

Thị 

Vân 

121 H56.142-

260122-

0007 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

LÊ VĂN 

MẠNH 

Thôn Đình 

Long, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0973554465 22/01/2026 

09:12:24 

23/01/2026 

09:11:59 

22/01/2026 

14:18:17 

Lê 

Văn Ý 

122 H56.142-

260122-

0010 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

CHU THỊ 

BÌNH 

THÔN 

NGHĨA LẬP, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0975350728 22/01/2026 

09:12:54 

23/01/2026 

09:11:59 

22/01/2026 

14:18:16 

Lê 

Văn Ý 

123 H56.142-

260122-

0011 

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh 

LƯỜNG 

THỊ 

TRUNG 

THÔN PHỤC 

LỄ, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0378454274 22/01/2026 

09:13:57 

29/01/2026 

09:13:00 

22/01/2026 

16:13:12 

Lê 

Văn Ý 

124 H56.142-

260122-

0013 

Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-

260122-0511) 

NGUYỄN 

LÊ 

PHƯƠNG 

ANH 

Chung Sơn 0964827975 22/01/2026 

09:15:17 

22/01/2026 

17:00:00 

22/01/2026 

14:31:26 

Lê 

Văn Ý 

125 H56.142-

260122-

0012 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

LÊ 

PHƯƠNG 

ANH 

thôn chung 

sơn, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0964827975 22/01/2026 

09:15:26 

23/01/2026 

09:15:00 

22/01/2026 

16:13:12 

Lê 

Văn Ý 

126 H56.142-

260122-

0014 

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh 

LÊ DUY 

KHANH 

thôn Hoàng 

Trì 1, Xã 

Hoằng Châu, 

0973827967 22/01/2026 

09:31:54 

25/02/2026 

09:31:00 

22/01/2026 

16:13:12 

Lê 

Văn Ý 



Tỉnh Thanh 

Hóa 

127 H56.142-

260122-

0016 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

NGUYỄN 

VĂN ỨNG 

Chung Sơn, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0357353191 22/01/2026 

09:47:03 

27/01/2026 

09:46:59 

27/01/2026 

13:58:40 

Lê 

Văn 

Hạ 

128 H56.142-

260122-

0009 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

CHU THẾ 

LỢI 

THÔN 

NGHĨA LẬP, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0975350728 22/01/2026 

09:47:40 

23/01/2026 

09:46:59 

22/01/2026 

11:19:18 

Trần 

Thị 

Vân 

129 H56.142-

260122-

0015 

Thủ tục thay đổi, cải chính, 

bổ sung thông tin hộ tịch, 

xác định lại dân tộc 

CHU VĂN 

NHƯ 

THÔN 

NGHĨA LẬP, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0984980131 22/01/2026 

10:09:00 

27/01/2026 

10:09:00 

23/01/2026 

09:18:29 

Lê 

Văn Ý 

130 H56.142-

260122-

0021 

Thủ tục thay đổi, cải chính, 

bổ sung thông tin hộ tịch, 

xác định lại dân tộc 

LÊ ĐÌNH 

PHÚC 

Thôn Nam 

hạc, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0345578579 22/01/2026 

10:29:19 

27/01/2026 

10:28:59 

23/01/2026 

09:18:29 

Lê 

Văn Ý 

131 H56.142-

260122-

0025 

Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-

260122-1614) 

CAO 

MINH 

KHANG 

THÔN 

PHONG MỸ 

0973889744 22/01/2026 

10:31:18 

22/01/2026 

17:00:00 

22/01/2026 

19:36:18 

Lê 

Văn Ý 

132 H56.142-

260122-

0023 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

CAO 

MINH 

KHANG 

thôn phong 

mỹ, Xã 

Hoằng Châu, 

0973889744 22/01/2026 

10:34:30 

23/01/2026 

10:33:59 

22/01/2026 

16:13:12 

Lê 

Văn Ý 



Tỉnh Thanh 

Hóa 

133 H56.142-

260122-

0027 

Thủ tục thay đổi, cải chính, 

bổ sung thông tin hộ tịch, 

xác định lại dân tộc 

LÊ NGỌC 

AN 

NHIÊN 

Thôn Nam 

hạc, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0345578579 22/01/2026 

10:38:45 

27/01/2026 

10:37:59 

23/01/2026 

09:18:29 

Lê 

Văn Ý 

134 H56.142-

260122-

0028 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

CHU VĂN 

ANH 

THÔN 

NGHĨA LẬP, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0984980131 22/01/2026 

10:39:26 

23/01/2026 

10:39:00 

22/01/2026 

16:13:12 

Lê 

Văn Ý 

135 H56.142-

260122-

0017 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ 

HẢI 

Thôn Hồng 

Nhuệ 2, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0344122906 22/01/2026 

10:57:32 

23/01/2026 

10:56:59 

22/01/2026 

14:15:19 

Trần 

Thị 

Vân 

136 H56.142-

260122-

0018 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ 

HƯƠNG 

THÔN 

NGHĨA PHÚ, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0357358385 22/01/2026 

10:57:32 

23/01/2026 

10:56:59 

22/01/2026 

14:15:13 

Trần 

Thị 

Vân 

137 H56.142-

260122-

0019 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

LÊ THỊ 

SÂM 

THÔN 

HỒNG 

NHUỆ 2, Xã 

0344122906 22/01/2026 

10:57:32 

23/01/2026 

10:56:59 

22/01/2026 

14:15:10 

Trần 

Thị 

Vân 



quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

138 H56.142-

260122-

0024 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

CHU VĂN 

NHƯ 

THÔN 

NGHĨA LẬP, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0984980131 22/01/2026 

10:57:32 

23/01/2026 

10:56:59 

22/01/2026 

14:15:06 

Trần 

Thị 

Vân 

139 H56.142-

260122-

0029 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ 

HẢI 

THÔN 

PHONG MỸ, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0344122906 22/01/2026 

10:57:32 

23/01/2026 

10:56:59 

22/01/2026 

14:15:03 

Trần 

Thị 

Vân 

140 H56.142-

260122-

0030 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

LÊ THỊ 

HẢI 

THÔN 

PHONG MỸ, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0344122906 22/01/2026 

10:57:32 

23/01/2026 

10:56:59 

22/01/2026 

14:14:59 

Trần 

Thị 

Vân 



quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

141 H56.142-

260122-

0031 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ 

HẢI 

THÔN 

PHONG MỸ, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0344122906 22/01/2026 

10:57:33 

23/01/2026 

10:56:59 

22/01/2026 

14:14:55 

Trần 

Thị 

Vân 

142 H56.142-

260122-

0032 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ 

THỦY 

Thôn Đình 

Long, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0355966832 22/01/2026 

10:57:33 

23/01/2026 

10:56:59 

22/01/2026 

14:14:51 

Trần 

Thị 

Vân 

143 H56.142-

260122-

0020 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

LÊ THỊ 

SÂM 

Thôn Hồng 

Nhuệ 2, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0344122906 22/01/2026 

11:12:29 

22/01/2026 

17:00:00 

22/01/2026 

13:36:35 

Trần 

Thị 

Vân 

144 H56.142-

260122-

0022 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

LÊ THỊ 

HẢI 

Thôn Hồng 

Nhuệ 2, Xã 

Hoằng Châu, 

0344122906 22/01/2026 

11:12:29 

22/01/2026 

17:00:00 

22/01/2026 

14:04:43 

Trần 

Thị 

Vân 



trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

145 H56.142-

260122-

0033 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

LÊ THỊ 

THỦY 

THÔN ĐÌNH 

LONG, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0355966832 22/01/2026 

11:12:30 

22/01/2026 

17:00:00 

22/01/2026 

14:04:33 

Trần 

Thị 

Vân 

146 H56.142-

260122-

0034 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

LÊ THỊ 

HẢI 

THÔN 

PHONG MỸ, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0355864176 22/01/2026 

11:12:30 

22/01/2026 

17:00:00 

22/01/2026 

14:03:14 

Trần 

Thị 

Vân 

147 H56.142-

260122-

0026 

Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-

260122-1549) 

Lương 

Phương 

Dung 

THÔN 

PHƯỢNG 

NGÔ 2 

0969034989 22/01/2026 

14:05:04 

22/01/2026 

17:00:00 

23/01/2026 

07:33:45 

Lê 

Văn Ý 

148 H56.142-

260122-

0035 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

HOÀNG 

VĂN 

TÒNG 

Nam Hội 

Triều, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0964747545 22/01/2026 

14:13:21 

23/01/2026 

14:13:00 

23/01/2026 

16:03:45 

Lê 

Văn Ý 

149 H56.142-

260122-

0036 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

NGÔ 

CÔNG 

HUỆ 

THÔN 

CHÂU LỘC, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0989062398 22/01/2026 

14:52:36 

23/01/2026 

14:52:00 

23/01/2026 

16:03:45 

Lê 

Văn Ý 

150 H56.142-

260122-

0037 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

NGÔ 

CÔNG 

TRƯỜNG 

THÔN 

CHÂU LỘC, 

Xã Hoằng 

0989062398 22/01/2026 

14:53:12 

23/01/2026 

14:52:59 

23/01/2026 

16:03:45 

Lê 

Văn Ý 



Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

151 H56.142-

260122-

0038 

Thủ tục đăng ký khai tử 

(G22.99.10-260122-0901) 

LÊ THỊ 

ĐỎNG 

thôn Đình Sen 0971094003 22/01/2026 

15:03:13 

23/01/2026 

17:00:00 

22/01/2026 

19:36:18 

Lê 

Văn Ý 

152 H56.142-

260122-

0039 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

LÊ THỊ 

ĐỎNG 

thôn đình sen, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0971094003 22/01/2026 

15:03:34 

23/01/2026 

15:03:00 

23/01/2026 

16:03:45 

Lê 

Văn Ý 

153 H56.142-

260122-

0041 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

CHU VĂN 

BÙI 

Thôn  Nghĩa 

Lập, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0975350728 22/01/2026 

15:04:56 

23/01/2026 

15:03:59 

23/01/2026 

15:07:02 

Lê 

Văn Ý 

154 H56.142-

260122-

0042 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ 

GIANG 

THÔN 

PHONG MỸ, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0345787907 22/01/2026 

15:05:16 

23/01/2026 

15:05:00 

23/01/2026 

15:07:02 

Lê 

Văn Ý 

155 H56.142-

260122-

0043 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

CAO VĂN 

TÙNG 

THÔN 

PHONG MỸ, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0345787907 22/01/2026 

15:08:10 

23/01/2026 

15:07:59 

23/01/2026 

15:07:02 

Lê 

Văn Ý 

156 H56.142-

260122-

0044 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

CAO VĂN 

PHÚ 

THÔN 

PHONG MỸ, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0345787907 22/01/2026 

15:10:20 

23/01/2026 

15:09:59 

23/01/2026 

15:07:02 

Lê 

Văn Ý 

157 H56.142-

260122-

0046 

Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (G22.99.08-

260122-3494) 

LÊ BÁ 

MINH 

KHANG 

Thôn Hồng 

Nhuệ 1 

0362555608 22/01/2026 

15:53:22 

23/01/2026 

17:00:00 

23/01/2026 

10:04:21 

Lê 

Văn Ý 



158 H56.142-

260122-

0047 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

LÊ BÁ 

MINH 

KHANG 

Thôn Hồng 

Nhuệ 1, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0362555608 22/01/2026 

15:54:59 

23/01/2026 

15:54:00 

23/01/2026 

16:03:45 

Lê 

Văn Ý 

159 H56.142-

260122-

0045 

Thủ tục thay đổi, cải chính, 

bổ sung thông tin hộ tịch, 

xác định lại dân tộc 

LÊ THỊ 

PHƯỢNG 

THÔN 1, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0986023440 22/01/2026 

16:01:58 

27/01/2026 

16:00:59 

23/01/2026 

15:07:02 

Lê 

Văn Ý 

160 H56.142-

260122-

0040 

Chứng thực giao dịch liên 

quan đến tài sản là động 

sản, quyền sử dụng đất, nhà 

ở 

LÊ THỊ 

TÌNH 

THÔN ĐÌNH 

SEN, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0971094003 22/01/2026 

16:07:02 

26/01/2026 

16:07:00 

23/01/2026 

10:54:59 

Trần 

Thị 

Vân 

161 H56.142-

260122-

0048 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có sai 

sót 

Cao Thị 

Úy 

Thôn Phong 

Mỹ, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0923855688 22/01/2026 

16:14:38 

03/02/2026 

16:14:00 

  Cao 

Thạch 

Bình 

162 H56.142-

260123-

0001 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

THỊ VÂN 

Thôn Hoàng 

Trì 2, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0972618938 23/01/2026 

08:25:02 

26/01/2026 

08:24:59 

23/01/2026 

16:10:48 

Trần 

Thị 

Vân 

163 H56.142-

260123-

0002 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

TRẦN THỊ 

HOA 

Thôn Hải 

Phúc 2, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0379092414 23/01/2026 

08:25:03 

26/01/2026 

08:24:59 

23/01/2026 

16:12:48 

Trần 

Thị 

Vân 



quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

164 H56.142-

260123-

0005 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ 

THÊM 

THÔN 

HOÀNG TRÌ 

1, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0971367383 23/01/2026 

08:25:03 

26/01/2026 

08:24:59 

23/01/2026 

16:12:39 

Trần 

Thị 

Vân 

165 H56.142-

260123-

0006 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ 

HÀ 

Thôn Châu 

phong, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0335625566 23/01/2026 

08:25:03 

26/01/2026 

08:24:59 

23/01/2026 

16:12:34 

Trần 

Thị 

Vân 

166 H56.142-

260123-

0012 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

LÊ THỊ 

SEN 

Thôn Hồng 

Nhuệ 1, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0986337574 23/01/2026 

09:06:36 

28/01/2026 

09:05:59 

27/01/2026 

16:19:26 

Lê 

Văn 

Hạ 

167 H56.142-

260123-

0011 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn 

liền với đất, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất lần đầu đối 

với hộ gia đình, cá nhân, 

Lê Thị Len 

(Hoàng 

Văn Phúc) 

Thôn Hải 

Phúc 2, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0979069236 23/01/2026 

09:12:50 

27/02/2026 

09:11:59 

  Cao 

Thạch 

Bình 



cộng đồng dân cư, người 

gốc Việt Nam định cư ở 

nước ngoài 

168 H56.142-

260123-

0014 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

LÊ 

THANH 

KIM 

THÔN 1, Xã 

Sa Thầy, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0395406846 23/01/2026 

09:13:09 

26/01/2026 

09:13:00 

23/01/2026 

16:03:45 

Lê 

Văn Ý 

169 H56.142-

260123-

0010 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

BÙI VĂN 

QUYỀN 

THÔN 

HOÀNG TRÌ, 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0853623388 23/01/2026 

09:18:42 

26/01/2026 

09:18:00 

23/01/2026 

16:12:11 

Trần 

Thị 

Vân 

170 H56.142-

260123-

0013 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

LƯƠNG 

THỊ 

KHANH 

THÔN 

HOÀNG TRÌ 

1, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0982597859 23/01/2026 

09:18:45 

26/01/2026 

09:18:00 

23/01/2026 

16:12:06 

Trần 

Thị 

Vân 

171 H56.142-

260123-

0015 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

NGUYỄN 

THỊ HẢI 

LÝ 

THÔN 

HOÀNG TRÌ 

1, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0379092414 23/01/2026 

09:18:46 

26/01/2026 

09:18:00 

23/01/2026 

16:12:02 

Trần 

Thị 

Vân 



thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

172 H56.142-

260123-

0016 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

THỊ CẨN 

Thôn Gia 

Hòa, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0356563238 23/01/2026 

09:22:30 

26/01/2026 

09:22:00 

23/01/2026 

16:11:59 

Trần 

Thị 

Vân 

173 H56.142-

260123-

0017 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

THỊ 

HỒNG 

THANH 

THÔN 

HOÀNG TRÌ 

1, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0379092414 23/01/2026 

09:34:12 

26/01/2026 

09:33:59 

23/01/2026 

16:11:55 

Trần 

Thị 

Vân 

174 H56.142-

260123-

0018 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

LƯỜNG 

XUÂN 

DƯƠNG 

THÔN 

PHƯỢNG 

NGÔ 2, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0368950229 23/01/2026 

10:06:35 

26/01/2026 

10:05:59 

23/01/2026 

16:11:51 

Trần 

Thị 

Vân 



175 H56.142-

260123-

0020 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có sai 

sót 

Lê Thị 

Loan 

Gia Hòa, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0911833636 23/01/2026 

10:19:29 

04/02/2026 

10:18:59 

  Cao 

Thạch 

Bình 

176 H56.142-

260123-

0021 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ 

HƯƠNG 

PHƯỢNG 

NGÔ 1, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0327004419 23/01/2026 

10:28:06 

26/01/2026 

10:28:00 

23/01/2026 

16:11:46 

Trần 

Thị 

Vân 

177 H56.142-

260123-

0022 

Đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp lần đầu có sai 

sót 

Lê văn 

Trường  

Thôn phục lễ, 

xã Hoằng 

châu, tỉnh 

Thanh hoá , 

Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0985963996 23/01/2026 

10:34:02 

04/02/2026 

10:33:59 

  Cao 

Thạch 

Bình 

178 H56.142-

260123-

0003 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

NGUYỄN 

THỊ VÂN 

Thôn Hoàng 

Trì 2, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0972618938 23/01/2026 

10:37:32 

23/01/2026 

17:00:00 

23/01/2026 

11:22:29 

Trần 

Thị 

Vân 

179 H56.142-

260123-

0004 

Thủ tục 

chứng thực 

chữ ký 

trong các 

giấy tờ, văn 

bản (áp 

dụng cho cả 

trường hợp 

TRẦN THỊ 

HOA 

Thôn Hải Phúc 

2, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0379092414 23/01/2026 10:37:32 23/01/2026 

17:00:00 

23/01/2026 

11:22:29 

Trần Thị 

Vân 



chứng thực 

điểm chỉ và 

trường hợp 

người yêu 

cầu chứng 

thực không 

thể ký, 

không thể 

điểm chỉ 

được) 

180 H56.142-

260123-

0007 

Thủ tục 

chứng thực 

chữ ký 

trong các 

giấy tờ, văn 

bản (áp 

dụng cho cả 

trường hợp 

chứng thực 

điểm chỉ và 

trường hợp 

người yêu 

cầu chứng 

thực không 

thể ký, 

không thể 

điểm chỉ 

được) 

LÊ THỊ 

THÊM 

Thôn Hoàng Trì 

2, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0971367383 23/01/2026 10:37:33 23/01/2026 

17:00:00 

23/01/2026 

11:22:28 

Trần Thị 

Vân 

181 H56.142-

260123-

0008 

Thủ tục 

chứng thực 

chữ ký 

trong các 

giấy tờ, văn 

bản (áp 

dụng cho cả 

trường hợp 

chứng thực 

LÊ THỊ HÀ Thôn Châu 

Phong, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0335625566 23/01/2026 10:37:33 23/01/2026 

17:00:00 

23/01/2026 

11:22:28 

Trần Thị 

Vân 



điểm chỉ và 

trường hợp 

người yêu 

cầu chứng 

thực không 

thể ký, 

không thể 

điểm chỉ 

được) 

182 H56.142-

260123-

0009 

Thủ tục 

chứng thực 

chữ ký 

trong các 

giấy tờ, văn 

bản (áp 

dụng cho cả 

trường hợp 

chứng thực 

điểm chỉ và 

trường hợp 

người yêu 

cầu chứng 

thực không 

thể ký, 

không thể 

điểm chỉ 

được) 

TRẦN ĐỨC 

ĐỆ 

thôn Tiến Đức, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0966787300 23/01/2026 10:37:33 23/01/2026 

17:00:00 

23/01/2026 

11:26:52 

Trần Thị 

Vân 

183 H56.142-

260123-

0019 

Thủ tục 

chứng thực 

chữ ký 

trong các 

giấy tờ, văn 

bản (áp 

dụng cho cả 

trường hợp 

chứng thực 

điểm chỉ và 

LƯỜNG 

XUÂN 

DƯƠNG 

THÔN 

PHƯỢNG NGÔ 

2, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0368950229 23/01/2026 10:37:34 23/01/2026 

17:00:00 

23/01/2026 

11:26:51 

Trần Thị 

Vân 



trường hợp 

người yêu 

cầu chứng 

thực không 

thể ký, 

không thể 

điểm chỉ 

được) 

184 H56.142-

260123-

0023 

Đính chính 

Giấy chứng 

nhận đã cấp 

lần đầu có 

sai sót 

Lê Thị  Len 

(Hoàng Thị 

Thênh) 

Thôn Hoàng Trì 

2, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0979069236 23/01/2026 10:45:36 04/02/2026 

10:45:00 

  Cao 

Thạch 

Bình 

185 H56.142-

260123-

0028 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

LƯỜNG 

HUY ANH 

THÔN NGỌC 

LONG, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0354146936 23/01/2026 11:27:31 26/01/2026 

11:26:59 

23/01/2026 

16:11:42 

Trần Thị 

Vân 



của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

186 H56.142-

260123-

0027 

Liên thông 

thủ tục 

hành chính 

về đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

260123-

1793) 

LƯỜNG 

HUY KHÔI 

THÔN NGỌC 

LONG 

0354146936 23/01/2026 13:31:33 23/01/2026 

17:00:00 

23/01/2026 

20:44:37 

Lê Văn Ý 

187 H56.142-

260123-

0026 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch, bản 

sao Giấy 

khai sinh 

LƯỜNG 

HUY KHÔI 

Thôn Ngọc 

Long, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0354146936 23/01/2026 13:31:40 26/01/2026 

13:31:00 

26/01/2026 

08:31:47 

Lê Văn Ý 

188 H56.142-

260123-

0029 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

NGUYỄN 

VĂN LỘC 

THÔN HOÀNG 

TRÌ 1, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0965895196 23/01/2026 14:01:14 26/01/2026 

14:01:00 

26/01/2026 

10:11:15 

Trần Thị 

Vân 



ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

189 H56.142-

260123-

0031 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

TRẦN THỊ 

HOA 

Thôn Bắc Hội 

Triều, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0965895196 23/01/2026 14:01:14 26/01/2026 

14:01:00 

26/01/2026 

10:11:08 

Trần Thị 

Vân 



thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

190 H56.142-

260123-

0032 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

NGUYỄN 

THỊ VÂN 

Thôn Bắc Hội 

Triều, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0965895196 23/01/2026 14:01:15 26/01/2026 

14:01:00 

26/01/2026 

10:11:03 

Trần Thị 

Vân 

191 H56.142-

260123-

0034 

Đăng ký 

thành lập 

hộ kinh 

doanh 

NGUYỄN 

THỊ THOA 

Thôn Hải Phúc 

1, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0349098718 23/01/2026 14:06:25 28/01/2026 

14:05:59 

27/01/2026 

13:58:18 

Lê Văn 

Hạ 



192 H56.142-

260123-

0033 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

TRƯƠNG 

THỊ NĂM 

THÔN 

PHƯỢNG KHÊ, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0373270762 23/01/2026 14:32:17 26/01/2026 

14:31:59 

26/01/2026 

10:10:58 

Trần Thị 

Vân 

193 H56.142-

260123-

0036 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

TRẦN 

NGỌC 

HUẤN 

THÔN 

PHƯỢNG KHÊ, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0373270762 23/01/2026 14:32:17 26/01/2026 

14:31:59 

23/01/2026 

16:11:37 

Trần Thị 

Vân 



Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

194 H56.142-

260123-

0030 

Thủ tục 

thay đổi, 

cải chính, 

bổ sung 

thông tin hộ 

tịch, xác 

định lại dân 

tộc 

TRƯƠNG 

VĂN DŨNG 

THÔN PHỤC 

LỄ, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0969243662 23/01/2026 14:39:58 28/01/2026 

14:39:00 

23/01/2026 

20:44:37 

Lê Văn Ý 

195 H56.142-

260123-

0041 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch, bản 

sao Giấy 

khai sinh 

LÊ THỊ 

PHƯỢNG 

Tổ 7, Thôn 1, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0986023440 23/01/2026 14:54:11 26/01/2026 

14:54:00 

26/01/2026 

08:31:47 

Lê Văn Ý 

196 H56.142-

260123-

0042 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch, bản 

sao Giấy 

khai sinh 

LÊ THẾ 

BỈNH 

ĐÃ CHẾT, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0986023440 23/01/2026 14:54:23 26/01/2026 

14:54:00 

26/01/2026 

08:31:47 

Lê Văn Ý 



197 H56.142-

260123-

0039 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

HOÀNG 

NGỌC 

TUẤN 

THÔN THANH 

THỊNH, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0972038137 23/01/2026 14:58:28 26/01/2026 

14:58:00 

26/01/2026 

10:10:53 

Trần Thị 

Vân 

198 H56.142-

260123-

0037 

Liên thông 

thủ tục 

hành chính 

về đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

LÊ HẰNG 

NGA 

  0812121193 23/01/2026 15:04:55 26/01/2026 

17:00:00 

23/01/2026 

20:44:37 

Lê Văn Ý 



cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

260123-

2357) 

199 H56.142-

260123-

0040 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch, bản 

sao Giấy 

khai sinh 

LÊ HẰNG 

NGA 

thôn hồng nhuệ 

2, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0812121193 23/01/2026 15:05:36 26/01/2026 

15:05:00 

26/01/2026 

08:31:47 

Lê Văn Ý 

200 H56.142-

260123-

0044 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch, bản 

sao Giấy 

khai sinh 

TRƯƠNG 

THỊ NINH 

THÔN AN 

HẢO, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0389560975 23/01/2026 15:07:37 26/01/2026 

15:07:00 

26/01/2026 

08:31:47 

Lê Văn Ý 

201 H56.142-

260123-

0043 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

QUÁCH 

THỊ LINH 

THÔN HOÀNG 

TRÌ 1, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0986023440 23/01/2026 15:22:25 26/01/2026 

15:22:00 

26/01/2026 

10:10:49 

Trần Thị 

Vân 



chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

202 H56.142-

260123-

0024 

Thủ tục 

chứng thực 

chữ ký 

trong các 

giấy tờ, văn 

bản (áp 

dụng cho cả 

trường hợp 

chứng thực 

điểm chỉ và 

trường hợp 

người yêu 

cầu chứng 

thực không 

thể ký, 

không thể 

điểm chỉ 

được) 

TRƯƠNG 

THỊ HÀ 

Thôn Bắc Hội 

Triều, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0965895196 23/01/2026 15:46:42 26/01/2026 

17:00:00 

23/01/2026 

16:26:31 

Trần Thị 

Vân 

203 H56.142-

260123-

0025 

Thủ tục 

chứng thực 

chữ ký 

trong các 

giấy tờ, văn 

bản (áp 

dụng cho cả 

trường hợp 

chứng thực 

điểm chỉ và 

trường hợp 

người yêu 

cầu chứng 

BÙI VĂN 

TOÀN 

THÔN TIẾN 

ĐỨC, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0965895196 23/01/2026 15:46:42 26/01/2026 

17:00:00 

23/01/2026 

16:26:30 

Trần Thị 

Vân 



thực không 

thể ký, 

không thể 

điểm chỉ 

được) 

204 H56.142-

260123-

0035 

Thủ tục 

chứng thực 

chữ ký 

trong các 

giấy tờ, văn 

bản (áp 

dụng cho cả 

trường hợp 

chứng thực 

điểm chỉ và 

trường hợp 

người yêu 

cầu chứng 

thực không 

thể ký, 

không thể 

điểm chỉ 

được) 

TRƯƠNG 

THỊ NĂM 

THÔN 

PHƯỢNG KHÊ, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0373270762 23/01/2026 15:46:42 26/01/2026 

17:00:00 

23/01/2026 

16:26:30 

Trần Thị 

Vân 

205 H56.142-

260123-

0038 

Thủ tục 

chứng thực 

chữ ký 

trong các 

giấy tờ, văn 

bản (áp 

dụng cho cả 

trường hợp 

chứng thực 

điểm chỉ và 

trường hợp 

người yêu 

cầu chứng 

thực không 

TRẦN 

NGỌC 

HUẤN 

THÔN 

PHƯỢNG NGÔ 

2, Xã Hoằng 

Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0373270762 23/01/2026 15:46:42 26/01/2026 

17:00:00 

23/01/2026 

16:26:29 

Trần Thị 

Vân 



thể ký, 

không thể 

điểm chỉ 

được) 

206 H56.142-

260123-

0046 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch, bản 

sao Giấy 

khai sinh 

NGUYỄN 

VĂN 

QUYNH 

Châu Triều, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0392299807 23/01/2026 15:50:04 26/01/2026 

15:50:00 

26/01/2026 

08:31:46 

Lê Văn Ý 

207 H56.142-

260123-

0045 

Thủ tục 

chứng thực 

chữ ký 

trong các 

giấy tờ, văn 

bản (áp 

dụng cho cả 

trường hợp 

chứng thực 

điểm chỉ và 

trường hợp 

người yêu 

cầu chứng 

thực không 

thể ký, 

không thể 

điểm chỉ 

được) 

LÊ NGỌC 

TIẾN 

468 QUANG 

TRUNG, 

Phường Hạc 

Thành, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0582229985 23/01/2026 16:00:22 26/01/2026 

17:00:00 

23/01/2026 

16:26:29 

Trần Thị 

Vân 

208 H56.142-

260123-

0047 

Thủ tục 

chứng thực 

chữ ký 

trong các 

giấy tờ, văn 

bản (áp 

dụng cho cả 

trường hợp 

chứng thực 

điểm chỉ và 

NGUYỄN 

THỊ 

CHANH 

THÔN 

PHƯỢNG KHÊ, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0969570818 23/01/2026 16:07:52 26/01/2026 

17:00:00 

23/01/2026 

16:27:32 

Trần Thị 

Vân 



trường hợp 

người yêu 

cầu chứng 

thực không 

thể ký, 

không thể 

điểm chỉ 

được) 

209 H56.142-

260123-

0050 

Thủ tục 

đăng ký kết 

hôn 

LÊ THỊ 

LOAN 

Thôn Phục Lễ, 

Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0946794688 23/01/2026 16:25:39 30/01/2026 

16:25:00 

  Lê Văn Ý 

210 H56.142-

260123-

0048 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

LÊ ĐÌNH 

HẢI 

Thôn Phú 

Quang, Xã 

Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0978078492 23/01/2026 16:32:28 28/01/2026 

16:32:00 

26/01/2026 

14:38:45 

Lê Văn Ý 

  

  Người tổng hợp 

 

 

 

 

 

                           Đỗ Thị Hạnh 

 
 


